
CHỦ ĐỀ:  CÁC CON VẬT ĐÁNG YÊU
Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/1/2026
Nhánh 3: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC  (Từ 12/01- 16/01/2026)
*GV dạy sáng: Trần Thị Lý.    *Chiều: Nguyễn Thị Mỹ Yến 

Hoạt
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô chào các bạn, cất đồ dùng vào 
đúng nơi quy định, cô cho trẻ chơi với đồ chơi, trò chuyện, xem hình ảnh, về các 
con vật sống dưới nước
 - Cô điểm danh trẻ.

Đón trẻ,
chơi  -

Thể dục
buổi
sáng

80-90p

* Nội dung
+ Hô hấp: gà gáy
+ Tay: Luân phiên từng tay đưa lên cao
+ Lưng, bụng: Tay giang ngang quay người sang 2 bên.
+ Chân: Bật về phía trước.
* Mục tiêu
- Tập các động tác thể dục theo nhạc.  
- Phát triển cơ tay, cơ chân cho trẻ.
- Trẻ có ý thức tập luyện.
*CB : Bài tập thể dục, hoa tay
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, trang phục cô và trẻ gọn gàng
- Nhạc thể dục
* Tổ chức hoạt động
* Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy xen kẽ theo nhạc
* Trọng động: Cô cho trẻ tập động tác kết hợp với bài hát "Gà trống mèo con và 
cún con"
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng và vào lớp.

Hoạt
động
học

(30-35p)

THỂ DỤC
Trườn sấp kết 
hợp trèo qua 

ghế dài

VĂN HỌC
Thơ: Nàng 

tiên ốc

KPKH:
Khám phá 
con cua 
đồng (5E))

 

TOÁN
Củng cố số 
lượng trong 
phạm vi  8. 
Nhận biết số 
8

TẠO HÌNH

Xé dán đàn cá

Hoạt động
Chơi 

ngoài trời
(30-40p)

- Quan sát: Con cá rô phi, con cá chép, con tôm, con cua, con ốc.
-TCVĐ:  Con cá vàng, cua bò, chuyển bóng về đích, tạo dáng, các con vật, bắt vịt 
trên cạn, chim bói cá rình mồi, cò bắt ếch. 
- CTD: Chơi với lá cây hột hạt, lá cây, trải nghiệm với nước sỏi, đá, ô ăn quan, 
chơi chuyền, chơi với vòng, bóng…

Chơi,
hoạt

động ở

NỘI DUNG
1. Góc PV: 
Bác sỹ thú y, 

- Trẻ bắt 
chước công 
việc của bác 

CHUẨN BỊ
- Ống nghe, 
các loại 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
 - Cô tập chung trẻ lại gần trò 
chuyện với trẻ về chủ đề gia đình 



các góc
(40- 50p)

nấu ăn, bán 
hàng
2. Góc XD: 
Xây ao cá
3. Góc TH: 
Làm các con 
vật từ lõi giấy 
vệ sinh, cắt, 
gấp, vẽ, nặn
4. Góc HT: 
Ghép tranh 
tương phản, 
phân loại con 
cá có vẩy, 
không vảy.
5. Góc TN: 
Chăm sóc cây

sỹ thú y, 
người bán 
hàng, mua 
hàng.
- Trẻ lắp ghép 
xây được ao 
cá có nhiều 
loại cá khác 
nhau
- Phân loại 
được nhóm 
con vật có 
vảy, không 
vảy
- Biết lấy, cất 
đúng nơi qui 
định

đdđc 
- Một số loại 
thực phẩm 
- Một số đồ 
chơi của lớp 
- Các khối 
nút nhựa, 
cây cảnh, 
giấy, bút 
màu cho trẻ 
vẽ, lô tô các 
con vật sống 
dưới nước.
- Nước bình 
tưới cây.

thân yêu của bé  và nội dung các 
góc chơi, cho trẻ nhận vai chơi . 
Sau đó về góc  chơi  lấy đồ chơi ra 
chơi
 - Quá trình chơi cô bao quát động 
viên khuyến khích trẻ  giúp đỡ trẻ, 
gợi ý trẻ chơi liên kết các nhóm 
chơi khác
 - Cô đến từng nhóm khuyến khích 
động viên để trẻ nhận xét các bạn 
chơi trong nhóm có thể hiện được 
đúng vai chơi của mình không
 - Cô nhận xét chung cho trẻ thu 
dọn đồ dùng đồ chơi.

Ăn trưa
(60 -70p)

- Cô cho trẻ rửa tay, ngồi vào bàn ăn, giới thiệu món ăn trong bữa ăn, động viên 
trẻ ăn hết xuất.
- Nhắc trẻ vệ sinh khi ăn, không nói chuyện khi ăn không làm rơi vãi cơm

Ngủ trưa
(140-
150p)

- Cô chuẩn bị phòng ngủ, giường sạch sẽ thoáng mát, hướng trẻ tự lấy gối, xếp gối 
ngủ, cô bao quát trẻ ngủ, đảm bảo trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.

Ăn phụ
(20-30p)

- Rèn kĩ năng khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn chú ý trẻ ăn 
chậm.

Chơi theo 
ý thích

(70-80p)

- LQKTM: 
Thơ: Nàng 
tiên ốc
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

- ÔN KTC: 
Ôn các số đã 
học
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày 

- TCM: DG 
Cắp cua
Đ/c Phạm 
Duyên - 
PHT dạy 
thay 

- Ca dao: 
Con cua mà 
có 2 càng...
- Chơi tự do
- Nêu gương 
cuối ngày

- Vui văn nghệ
- Bình cờ cuối tuần 
thưởng bé ngoan
- Chơi tự do

Trả trẻ
(60p)

-Vệ sinh cá nhân trẻ, cho trẻ chơi tự do ở các góc, trò chuyện về con vật sống dưới 
nước… Trả trẻ trao đổi với phụ huyng về tình hình của trẻ 1 ngày ở lớp. 

                                                    
                                                         TỔ TRƯỞNG                                                              

                                                          ( Duyệt )

                                                            Nguyễn Thị Mỹ Yến                                                                                                    
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